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QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn

xã Mỹ Thọ - huyện Bình Lục - tỉnh Hà Nam


CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân và Luật Xây dựng đã được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;  

Căn cứ Thông tư số 15/2005/TT-BXD ngày 19 tháng 8 năm 2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng;

Theo các Văn bản của Uỷ ban nhân dân tỉnh: Thông báo số 16/TB-UBND ngày 09 tháng 3 năm 2006 về nhiệm vụ khoa học công nghệ năm 2006; Quyết định số 281/QĐ-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2007 phê duyệt đề án quy hoạch và quản lý quy hoạch các điểm dân cư nông thôn trên địa bàn tỉnh Hà Nam; Biên bản nghiệm thu dự án nghiên cứu khoa học năm 2007 ngày 04 tháng 12 năm 2007 của Hội đồng Khoa học Công nghệ tỉnh;
Xét đề nghị của Sở Xây dựng (tại Báo cáo số 110/KTQH-SXD  ngày 14 tháng 02 năm 2008 và Tờ trình số 109/TTr-SXD ngày 14 tháng 02 năm 2008) về việc Báo cáo kết quả thẩm định, xin phê duyệt quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn xã Mỹ Thọ - huyện Bình Lục - tỉnh Hà Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn xã Mỹ Thọ - huyện Bình Lục - tỉnh Hà Nam với những nội dung chủ yếu sau:

Tên đồ án: Quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn xã Mỹ Thọ- huyện Bình Lục - tỉnh Hà Nam.

I. Quy hoạch xây dựng mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Mỹ Thọ:

1. Vị trí, phạm vi, quy mô:

1.1. Vị trí: Xã Mỹ Thọ mang nét đặc trưng của khu đồng chiêm trũng huyện Bình Lục - tỉnh Hà Nam, nằm sát ngay trung tâm huyện (thị trấn Bình Mỹ), có vị trí:

- Phía Đông giáp xã An Đổ.

- Phía Tây giáp xã Liêm Thuận, huyện Thanh Liêm.

- Phía Nam giáp xã La Sơn.

- Phía Bắc giáp xã Đồn Xá và thị trấn Bình Mỹ.

1.2. Phạm vi: Toàn bộ diện tích tự nhiên xã Mỹ Thọ

1.3. Quy mô

1.3.1. Quy mô dân số:

- Theo số liệu thống kê điều tra thu thập của xã Mỹ Thọ năm 2005 dân số toàn xã là 3168 người; trong đó: nam: 1496 người, nữ 1672 người.



Dân số và lao động của từng điểm dân cư địa bàn xã tổng hợp theo bảng:

	STT
	Hạng mục
	Đơn vị 
	Toàn xã
	Các thôn

	
	
	
	
	Thượng

Thọ
	Lương Ý
	La 

Cầu
	An Dương
	Văn Phú

	1
	Dân số
	Người
	3.168
	637
	424
	477
	914
	716

	 
	Tỷ lệ tăng tự nhiên
	%
	1,00
	
	
	
	
	

	 
	Tỷ lệ tăng cơ học
	%
	0,00
	
	
	
	
	

	2
	Số hộ
	Hộ
	778
	157
	98
	116
	222
	185

	 
	Số hộ nông nghiệp
	Hộ
	710
	137
	89
	106
	205
	173

	 
	Số hộ phi nông nghiệp
	Hộ
	68
	20
	9
	10
	17
	12

	3
	Số người trong độ tuổi lao động
	ng​ười
	1.684
	337
	238
	242
	498
	369






 (Nguồn theo điều tra của xã - Năm 2005)
1.3.2. Quy mô đất đai:

Tổng diện tích tự nhiên toàn xã là 532,1 ha (theo thống kê năm 2005) Phân bố cụ thể theo bảng:

	STT
	Loại đất
	Năm 2006

	
	
	ha
	%
	m2/ng

	 
	Tổng diện tích đất tự nhiên
	532,10
	100,00
	1.679,61

	 
	Đất xây dựng
	70,38
	13,23
	222,16

	 
	Đất khác
	461,72
	86,77
	1457,45

	A
	Đất xây dựng
	70,38
	100,00
	22,16

	I
	Đất dân dụng
	58,74
	83,46
	185,41

	1
	Đất ở
	46,01
	65,37
	145,23

	 
	Đất ở hiện trạng
	46,01
	65,37
	

	2
	Đất công trình công cộng
	3,50
	4,97
	11,05

	 
	Công trình hành chính
	0,84
	1,19
	2,65

	 
	Công trình giáo dục
	2,29
	3,25
	7,23

	 
	Công cộng - dịch vụ
	0
	0,00
	0,00

	 
	Công trình Y tế + bưu điện
	0,37
	0,53
	1,17

	3
	Đất giao thông
	9,08
	12,90
	28,66

	4
	Đất cây xanh TDTT
	0,15
	0,21
	0,47

	II
	Đất ngoài dân dụng
	11,64
	16,54
	36,74

	1
	Đất công nghiệp
	0
	0,00
	0,00

	2
	Đất giao thông đối ngoại
	2,75
	3,91
	8,68

	3
	Đất các CT đầu mối HTKT
	0,63
	0,90
	1,99

	4
	Đất tôn giáo
	1,89
	2,69
	5,97

	5
	Đất nghĩa trang, nghĩa địa
	6,37
	9,05
	20,11

	B
	Đất khác
	461,72
	86,77
	1457,45

	1
	Đất trồng lúa
	407,24
	76,53
	1285,48

	2
	Đất trồng lúa kết hợp nuôi thuỷ sản
	0
	
	

	3
	Đất nuôi thuỷ sản
	0
	
	

	4
	Đất dự kiến làm trang trại
	0
	
	

	5
	Đất mặt nước, đất chưa sử dụng
	54,48
	10,24
	171,97




                           ( Nguồn theo điều tra của xã - Năm 2005)

2. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chủ yếu: 

2.1. Chỉ tiêu sử dụng đất ở (Theo QĐ số 28/QĐ-UBND ngày 03 tháng 10 năm 2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam):

- Khu vực trung tâm xã: Cá nhân 90 m2/ hộ; hộ gia đình 150 m2/hộ.

- Khu vực khác trong xã: Cá nhân 150 m2/ hộ; hộ gia đình 200 m2/hộ.

- Khu vực kinh tế mới (xã miền núi): Không lớn hơn 400 m2/hộ.

2.2. Công trình văn hóa:

- Nhà văn hóa xã: 2000  ( 5000 m2/công trình.

- Nhà văn hóa thôn: 200 ( 500 m2/công trình.

- Sân thể thao xã: 6000 ( 7000 m2/sân.

2.3. Công trình giáo dục:

- Nhà trẻ, mẫu giáo: 20 ( 25 m2/chỗ.

- Trường PTCS: 18 ( 22 m2/chỗ.

- Trường PTTH: 20 ( 25 m2/chỗ.

2.4. Công trình y tế:

- Trạm y tế xã: 3500 ( 4200 m2/trạm.

- Trạm y tế cơ sở (thôn): 500 m2/trạm.


2.5. Giao thông:

- Đường tỉnh:     

+ Cấp III đồng bằng: 12,0m (2,5m - 7,0m - 2,5m).

+ Cấp IV đồng bằng: 9,0m (1,5m - 6,0m - 1,5m).

- Đường huyện: 

+ Cấp V đồng bằng: 6,5m (1,5m - 3,5m - 1,5m).

+ Cấp VI đồng bằng: 6,0m (1,5m - 3, 0m - 1,5m).

- Đường xã:        

+ Cấp A: Chiều rộng nền: 6,0m; chiều rộng mặt: 3,5m.

+ Cấp B: Chiều rộng nền: 4,0m; chiều rộng mặt: 3,0m.

- Đường thôn xóm: 

+ Loại 1: Chiều rộng nền: 4,5m; chiều rộng mặt: 3,0m.

+ Loại 2: Chiều rộng nền: 3,0m; chiều rộng mặt: 2,0m.

- Đường ra đồng:    

+ Loại 1: Chiều rộng nền: 4,5m; chiều rộng mặt: 3,0m.

+ Loại 2: Chiều rộng nền: 3,0m; chiều rộng mặt: 2,0m.

2.6. Cấp điện:

Tiêu chuẩn sử dụng điện: 100W/người. 

2.7. Cấp nước:

- Tiêu chuẩn sử dụng nước: 80lít/người/ngày.đêm. 

- 80% số hộ dân được sử dụng nước sạch.
3. Định hướng phát triển mạng lưới điểm dân cư toàn xã.

Quan điểm chọn đất phát triển mạng lưới điểm dân cư nông thôn trên địa bàn xã Mỹ Thọ, toàn xã có 5 thôn (5 điểm dân cư) phân bố tương đối hợp lý, ổn định phù hợp với điều kiện tự nhiên và quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của xã, huyện. Các thôn sẽ được cải tạo mở rộng theo hướng tăng cường chất lượng hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật, vệ sinh môi trường.

3.1. Cân bằng đất đai toàn xã:

	STT
	Loại đất
	Năm 2006
	Năm 2020

	
	
	ha
	%
	m2/ng
	ha
	(%)
	(m2/ng)

	 
	Tổng diện tích đất tự nhiên
	532,10
	100,00
	1.679,61
	532,10
	100,00
	1.135,27

	 
	Đất xây dựng
	70,38
	13,23
	222,16
	121,11
	22,76
	258,40

	 
	Đất khác
	461,72
	86,77
	1457,45
	410,99
	77,24
	876,87

	A
	Đất xây dựng
	70,38
	100,00
	222,16
	121,11
	100,00
	258,40

	I
	Đất dân dụng
	58,74
	83,46
	185,41
	77,98
	64,39
	166,38

	1
	Đất ở
	46,01
	65,37
	145,23
	54,55
	45,04
	116,39

	 
	Đất ở hiện trạng
	46,01
	65,37
	 
	43,91
	36,26
	

	 
	Đất ở dự kiến
	0
	0
	 
	10,64
	8,79
	

	2
	Đất công trình công cộng
	3,5
	4,97
	11,05
	7,71
	6,37
	16,45

	 
	Công trình hành chính
	0,84
	1,19
	2,65
	2,72
	2,25
	5,80

	 
	Công trình giáo dục
	2,29
	3,25
	7,23
	3,3
	2,77
	7,15

	 
	Công cộng- dịch vụ
	0
	0,00
	0,00
	1,20
	0,99
	2,56

	 
	Công trình Y tế + bưu điện
	0,37
	0,53
	1,17
	0,44
	0,36
	0,94

	3
	Đất giao thông
	9,08
	12,90
	28,66
	10,60
	8,75
	22,62

	4
	Đất cây xanh TDTT
	0,15
	0,21
	0,47
	5,12
	4,23
	10,92

	II
	Đất ngoài dân dụng
	11,64
	16,54
	36,74
	43,13
	35,61
	92,02

	1
	Đất công nghiệp
	0
	0,00
	0,00
	26,78
	22,11
	57,14

	2
	Đất giao thông đối ngoại
	2,75
	3,91
	8,68
	5,04
	4,16
	10,75

	3
	Đất các CT đầu mối HTKT
	0,63
	0,90
	1,99
	1,79
	1,48
	3,82

	4
	Đất tôn giáo
	1,89
	2,69
	5,97
	1,89
	1,56
	4,03

	5
	Đất nghĩa trang, nghĩa địa
	6,37
	9,05
	20,11
	7,63
	6,30
	16,28

	B
	Đất khác
	461,72
	86,77
	1457,45
	410,99
	77,24
	876,87

	1
	Đất trồng lúa
	407,24
	76,53
	1285,48
	251,65
	47,29
	536,91

	2
	Đất trồng lúa + nuôi thuỷ sản
	 
	 
	 
	46,92
	8,82
	100,11

	3
	Đất nuôi thuỷ sản
	 
	 
	 
	93,60
	17,59
	199,70

	4
	Đất dự kiến làm trang trại
	 
	 
	 
	10,26
	1,93
	21,89

	5
	Đất mặt nước, đất chưa sử dụng
	54,48
	10,24
	171,97
	8,56
	1,61
	18,26


3.2. Hướng phát triển ở các thôn:                                                                       

a) Thôn An Dương:

- Nhà trẻ, nhà văn hoá hiện có, cần chỉnh trang nâng cấp, mở rộng để phù hợp nhu cầu sử dụng của 03 thôn: An Dương; Văn Phú; Lương Ý.

- Xây dựng khu ở mới để đáp ứng nhu cầu đất ở cho người dân.

- Khu di tích lịch sử Đình và Chùa An Dương được trùng tu tôn tạo.

- Khu vui chơi thể dục thể thao kết hợp cây xanh sử dụng chung với sân vận động của khu trung tâm xã.

- Rác thải được thu gom vào bãi rác bên trong cụm công nghiệp để vận chuyển đi.
b) Thôn Văn Phú:

- Nhà văn hoá được nâng cấp, mở rộng. Khu thể thao, cây xanh xây dựng phía Bắc Chùa Văn Phú.

- Chùa Văn Phú được trùng tu tôn tạo trên khuôn viên đất hiện có của chùa.

- Xây dựng khu ở mới gần đường trục xã.

- Xây dựng khu thu gom rác thải cạnh nghĩa trang thôn.

c) Thôn La Cầu:

- Nhà trẻ, nhà văn hoá được nâng cấp, mở rộng phù hợp yêu cầu sử dụng.

- Xây dựng sân thể thao, cây xanh, vị trí cạnh nhà văn hoá.

- Xây dựng khu ở mới phía Đông  trên trục đường của thôn sát khu ở cũ tạo thành một điểm dân cư tập trung. 


- Xây dựng khu tập trung rác thải gần đường bờ mương sông Biên Hoà.

d) Thôn Lương ý:


- Xây dựng khu cây xanh thể thao, khu công cộng dịch vụ.

- Xây dựng khu ở mới tại vị trí ruộng lúa, gắn liền với khu ở hiện tại.

e) Thôn Thượng Thọ:

- Nhà trẻ và nhà văn hoá nâng cấp, cải tạo đảm bảo yêu cầu sử dụng.

- Xây dựng khu ở mới theo đường ĐT 497 và đường đi sang xã An Đổ.

- Chùa thôn Thượng Thọ được trùng tu tôn tạo trên diên tích hiện có của Chùa.

- Xây dựng sân thể thao, cây xanh phía Nam Chùa Thượng Thọ.

- Xây dựng bãi rác tập trung của thôn bên ngoài khu dân cư.

3.3. Hướng phát triển sản xuất CN - TTCN trên toàn xã:

- Bố trí xây dựng cụm CN - TTCN ở khu đất ruộng phía Bắc của xã giáp địa giới thị trấn Bình Mỹ và một cụm nằm ở phía Nam thôn Thượng Thọ có vị trí phía Tây giáp khu Thuỷ sản, phía Đông giáp đường ĐT 497, với tổng diện tích 26,73 ha.

- Quy hoạch dải cây xanh rộng 50m có diện tích 2,78 ha, cách ly cụm TTCN với khu dân cư.

- Xây dựng các khu nuôi thuỷ sản theo dự án của xã với tổng diện tích 89,1 ha.

- Xây dựng khu trang trại chăn nuôi kết hợp trồng cây diện tích 10,26 ha.

4. Tổ chức hệ thống hạ tầng kỹ thuật:

4.1. Giao thông:

a) Giao thông đối ngoại:

- Đường ĐT 497 cấp III, mặt cắt ngang: 12m (2,5m + 7,0m + 2,5m) lưu không mỗi bên 15m, đoạn qua xã có chiều dài 1,2 km. 

- Đường trục xã Bắc - Nam từ trị trấn Bình Mỹ song song với đường ĐT 497 đi qua các thôn Văn Phú, An Dương, La Cầu chiều dài 2,3 km, có mặt cắt ngang: 20m (4m + 2,5m + 7m + 2,5m + 4m).

b) Giao thông trong xã:

- Đường trung tâm: Hướng Đông - Tây trước Uỷ ban nhân dân xã có mặt cắt: 13 m (3m + 7m + 3m);


- Đường song song với đường trung tâm hướng Đông - Tây đi qua cụm TTCN có mặt cắt: 13m  (3m + 7m + 3m), chiều dài 1,2 km.

- Đường thôn La Cầu có mặt cắt ngang: 13m (3m + 7m + 3m) chiều dài 1,4 km. 

- Đường đi xã An Đổ có mặt cắt ngang 10m: (1,5m + 7m + 1,5m). 

- Đường trong khu dân cư hiện tại tận dụng nền đường hiện có để nâng cấp và mở rộng mặt cắt ngang đường từ 5m đến 7,5m.

4.2. Chuẩn bị kỹ thuật:

San nền bám sát địa hình hiện trạng, giữ cảnh quan môi trường, đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất giữa khu dân cư hiện trạng với khu dân cư xây dựng mới.

4.3. Cấp điện: 

- Đảm bảo nhu cầu về tiêu chuẩn và chỉ tiêu cấp điện hiện tại, tương lai của xã; xây dựng các trạm phân phối, các tuyến hạ thế, điện chiếu sáng.

- Giai đoạn 2006 đến 2010 hệ thống điện tương đối hợp lý, cung cấp đủ điện sinh hoạt và sản xuất cho toàn xã, đầu tư xây dựng hệ thống dây cáp hạ thế 0,4 KV cho toàn xã.

- Giai đoạn 2010 đến 2020 cần bổ sung thêm trạm biến áp 10/0,4 KV công suất 100 - 180KVA để đảm bảo đủ công suất tiêu thụ điện trên địa bàn xã.    

4.4. Cấp nước: 

- Hiện tại xã đang lập dự án cấp nước sạch cho toàn xã.

- Chỉ tiêu cấp nước: 

+ Tỷ lệ cấp: Năm 2006: 70% số dân; năm 2010 - 2020: 80% số dân.

+ Q nước TTCN = 20% nước sinh hoạt.

+ Q nước công cộng = 15% nước sinh hoạt.

+ Q rò rỉ, dự phòng = 30% tổng Q (sinh hoạt + TTCN + công cộng)

- Năm 2006: 60 l/ng/ngày.đêm. Năm 2010 - 2020: 80 l/ng/ngày.đêm.

- Nguồn nước sử dụng nước mặt của sông Biên Hoà.

4.5. Thoát nước và vệ sinh môi trường:

a) Thoát nước:

Tiêu chuẩn nước thải lấy bằng tiêu chuẩn cấp nước. Đối với khu dân cư tập trung xây dựng hệ thống rãnh thoát nước ven đường giao thông để thu nước mưa và nước sinh hoạt để đưa về kênh tiêu của thuỷ lợi, nước thải của cụm TTCN được xử lý tại cụm TTCN trước khi chảy vào hệ thống cống chung. 

b) Chất thải rắn:

- Chất thải rắn tập trung theo từng thôn để đưa về bãi chứa và xử lý của tỉnh.

- Đất nghĩa trang, nghĩa địa được quy hoạch chỉnh trang phù hợp yêu cầu sử dụng của từng thôn và đảm bảo vệ sinh môi trường. 

II. Quy hoạch xây dựng trung tâm xã Mỹ Thọ:


1. Phạm vi, quy mô:

1.1. Phạm vi quy hoạch:

- Căn cứ quy hoạch mạng lưới điểm dân cư nông thôn trên địa bàn xã Mỹ Thọ, khu đất quy hoạch trung tâm xã thuộc thôn An Dương, có vị trí:


- Phía Nam giáp khu nuôi thuỷ sản và thôn Lương Ý.

- Phía Bắc giáp cụm TTCN (theo quy hoạch).

- Phía Đông giáp thôn Thượng Thọ.

- Phía Tây giáp khu dân cư thôn An Dương.

1.2. Quy mô sử dụng đất:

Tổng diện tích khu đất trung tâm: 160.419,0m2.

Bảng cân bằng đất hiện trạng khu trung tâm

	STT
	Loại đất
	Diện tích (m2)
	Tỷ lệ (%)

	1
	Đất cơ quan - trường học
	27.570,0
	17,2

	2
	Đất ở cũ
	2.034,0
	1,3

	3
	Đất giao thông
	3.680,0
	2,3

	4
	Đất bờ mương
	6.543,0
	4,1

	5
	Đất nghĩa địa
	1.219,0
	0,8

	6
	Đất ruộng canh tác
	107.492,0
	67,0

	7
	Đất CT thuỷ lợi
	57,0
	0,0

	8
	Đất mặt nước, đất khác
	11.824,0
	7,4

	
	Tổng cộng
	160.419,0
	100,0


2. Tổ chức không gian quy hoạch - kiến trúc:

- Tổ chức không gian quy hoạch kiến trúc đảm bảo theo tiêu chuẩn như một điểm dân cư đô thị, các công trình trong khu trung tâm được xây dựng hiện đại, đảm bảo cảnh quan và đặc thù của địa phương.

- Trồng cây xanh kết hợp bồn hoa trong khu trung tâm và phía trước các công trình để tạo cảnh quan, cây có bóng mát trồng ở khu trường học, trạm xá, trường mẫu giáo.

3. Quy hoạch mạng lưới  hạ tầng kỹ thuật trung tâm: 

Hệ thống hạ tầng kỹ thuật: Giao thông, cấp điện, thoát nước, cấp nước được xây dựng theo tiêu chuẩn đô thị loại V. 

3.1. Giao thông: 

Các trục đường khu trung tâm có mặt cắt ngang: 13,0m (3,0m +7,0m +3,0m).

3.2. Chuẩn bị kỹ thuật: 

Để tiết kiệm kinh phí đầu tư san nền, phù hợp với khu dân cư hiện trạng và khu quy hoạch xây dựng mới, cốt san nền khu trung tâm tương đương với cốt của khu dân cư hiện trạng. Tại các nút giao giữa đường nội bộ với đường ĐT 497 được vuốt dốc.

3.3. Cấp nước: 

Tiêu chuẩn, chỉ tiêu cấp nước của khu trung tâm xã, lấy theo quy hoạch mạng lưới điểm dân cư. Nguồn nước sử dụng nước mặt của sông Biên Hoà.

3.4. Cấp  điện:

Tiêu chuẩn, chỉ tiêu cấp điện của khu trung tâm xã, theo quy hoạch mạng lưới điểm dân cư, nguồn điện được lấy từ trạm hiện có của xã.

3.5. Thoát nước bẩn và vệ sinh môi trường:

Tiêu chuẩn, chỉ tiêu và các phương án quy hoạch thoát nước bẩn và vệ sinh môi trường của khu trung tâm, xây dựng mạng lưới cống thu nước hai bên hè đường để thu nước mưa và nước thải sinh hoạt đưa về hệ thống chung của khu trung tâm.

III. Các dự án ưu tiên đầu tư:

 1. Các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật (Giao thông, cấp thoát nước, cấp điện) theo phương thức đổi đất xây dựng hạ tầng. 

2. Các dự án hạ tầng xã hội: Trường tiểu học, trường mầm non, nhà văn hóa, trạm y tế, sân thể dục thể thao.

Điều 2. Tổ chức thực hiện: Yêu cầu chủ đầu tư triển khai các công việc tiếp theo thực hiện theo đúng quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, ngành: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải, Công nghiệp, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Bình Lục; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã Mỹ Thọ và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	
	CHỦ TỊCH

	
	           Trần Xuân Lộc
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